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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2025 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Phiếu số 2    
(Giao lại cho thí sinh)   Số hồ sơ: ……………… 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025 

(sử dụng Kết quả học tập THPT – Học bạ) 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (Thí sinh điền đầy đủ thông tin) 
 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

…………………………………………………………………………………………………………  Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh (Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) 
                                

Ngày                 Tháng                 Năm 

3. Nơi sinh (tỉnh/thành phố):  …………………………………………………………………   Dân tộc: ………………………………… 

 

4. Số CMND/CCCC/CC: (Nếu CMND 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch 3 ô cuối) 
 

5. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ tên tỉnh/thành phố; huyện/quận; xã/phường): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

         Mã tỉnh/TP   Mã huyện/quận   Mã xã/phường 

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường; địa bàn của trường: huyện/quận, tỉnh/thành phố; ghi mã tỉnh/thành phố, mã trường) 
 

Năm lớp 10: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Năm lớp 11: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Năm lớp 12: ……………………………………………………………………………………………… 
Mã tỉnh/TP               Mã Trường 

7. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (thuộc đối tượng nào thì ghi ký hiệu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 vào 2 ô bên cạnh 

nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống) 

8. Khu vực tuyển sinh (thuộc khu vực nào thì ghi ký hiệu của khu vực đó: 1 - KV1, 2NT - KV2-NT, 

2 - KV2, 3 - KV3 vào ô bên cạnh) 

9. Năm tốt nghiệp THPT:  Học lực năm lớp 12:  Hạnh kiểm năm lớp 12:  

  (Ký hiệu: G - Giỏi;  T - Tốt;  K - Khá;  Tb - Trung bình;  Y - Yếu;  Kém - Kém) 

10. Gửi kết quả xét tuyển cho ai, theo địa chỉ: 

Họ tên:....................................................................................... Điện thoại: ............................................................... 

Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................... 

B. THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ (nếu có) 

IELTS từ 5.0, TOEFL iBT từ 77, TOEIC từ 700, Tiếng Trung HSK từ HSK3, Tiếng Nhật JLPT từ N4 

11. Đơn vị cấp chứng chỉ: .........................................................................; 12. Ngày thi/cấp: ...................................... 

13. Tên chứng chỉ: .....................................................................................; 14. Điểm/Hạng: ........................................ 
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Khoanh tròn vào mục tương ứng ở bảng sau: 

Tiếng Anh 

IELTS 

Tiếng Anh 

TOEFL iBT 

Tiếng Anh 

TOEIC 

Tiếng Trung 

HSK 

Tiếng Nhật 

JLPT 

Điểm thang 

10 

5.0 77-86 700-775 HSK3 N4 8,0 

5.5 87-94 780-805   8,5 

6.0 95-102 810-840 HSK4 N3 9,0 

6.5 103-109 845-875   9,5 

7.0-9.0 110-120 880-990 HSK5, HSK6 N2, N1 10,0 

Ghi chú: Thí sinh nộp Bản sao chứng chỉ có chứng thực và Bản gốc để đối chiếu. 

C. CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ (xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

Ghi chú: Điểm cả năm lớp 11; lớp 12 

 Thứ 

tự NV 

ưu tiên 

Mã  

tuyển sinh 

Ngành/Chuyên 

ngành/CTĐT 

Mã tổ 

hợp 

môn 

Điểm 

học 

bạ 

MÔN 1 MÔN 2 MÔN 3 

Tên 

môn 
Điểm 

Tên 

môn 
Điểm 

Tên 

môn 
Điểm 

1     
L11 

 
 

 
 

 
 

L12    

2     
L11 

 
 

 
 

 
 

L12    

3     
L11 

 
 

 
 

 
 

L12    

4     
L11 

 
 

 
 

 
 

L12    

5     
L11 

 
 

 
 

 
 

L12    

Tổng số nguyện vọng: ……… 
  

D. CAM ĐOAN CỦA THÍ SINH 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các 

quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. 

Ngày …… tháng …… năm 2025 

Người thu hồ sơ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
Ngày …… tháng …… năm 2025 

Chữ ký của thí sinh  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


